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Câu 1( 4đ)

1. Tìm các chất thích hợp để hoàn thành các phươg trình phản ứng hóa học theo sơ đồ sau:

a) KMnO4 (A) → B  +  C  + D↑

b) C + E →  G + H + I↑

c) A + E  → K + G + I↑ + H

d) K + H → L + I + M↑

2. Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết các chất khí riêng biệt sau: CO2, SO2, O2, N2.

3. Kim loại Ag ( ở dạng cám) có lẫn đồng, nhôm. Hãy trình bày thí nghiệm hóa học để thu được kim loại Ag tinh khiết.

Câu 2(4đ)

1. Tính nồng độ mol của dd H2SO4 và NaOH dùng trong thí nghiệm sau:
a) Trộn 50ml dd H2SO4 với 50 ml dd NaOH được dd A. Cho quỳ tím vào A thấy có màu đỏ. Thêm từ từ 20ml dd NaOH 0,1M vào dd A thấy quì trở lại màu tím.
b) Trộn 50 ml dd H2SO4 với 100ml dd NaOH được dd B. Cho quỳ tím vào B thấy có màu xanh Thêm từ từ 60 ml dd HCl 0,1M vào dd B thấy quỳ trở lại màu tím.

2. Nhỏ từ từ dd KOH đến dư vào lần lượt từng ống nghiệm có chứa các dd ( riêng biệt) sau: HCl ( có hòa tan phenolphtalein); MgSO4; Al(NO3)3; FeCl3; Ca(HCO3)2. Nêu hiện tượng xảy ra và viết PTPỨHH minh họa?
Câu 3 ( 5 điểm )       
1. Hoà tan 6,58 gam hợp chất vô cơ X vào 100 gam nước thu được dung dịch Y chứa một chất duy nhất. Cho lượng muối khan BaCl2 vàoY thấy tạo ra 4,66 gam kết tủa trắng; lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch C. Cho một lượng Zn dư vào C thấy thoát ra 1,792 lit khí H2(đktc) và dung dịch D.

      a. Xác định công thức phân tử chất X.

      b.Tính nồng độ% các chất trong dung dịch D.
2. HH A gồm kim loại Mg và Zn. Dung dịch B là dd HCl nồng độ x mol/l.
- Thí nghiệm 1: Cho 20,2 gam hh A vào 2 lít dd B thoát ra 8,96 lít H2(đktc).

- Thí nghiệm 2: Cho 20,2 gam hh A vào 3 lít dd B thoát ra 11,2 lít H2(đktc).

Tính x và thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong hh A.
Câu 4( 3,5đ)

Cho 28,4 gam hh Z gồm 2 muối cacbonat của 2 kim loại hoá trị II vào 400ml dd HCl 2M, kết thúc phản ứng cho vào hh thu được sau phản ứng một lượng dd NaOH 0,5M ( lấy dư), cho muối clorua của 2 kim loại kết tủa hoàn toàn thu được 20,6 gam.

1. Xác định 2 kim loại trong hh muối đã dùng, biết rằng trong hh Z tỉ lệ số mol của muối cacbonat thứ nhất so với muối cacbonat thứ 2 là 2:1.

2. Tính % khối lượng mỗi muối cacbonat trong Z và thể tích dd NaOH 0,5M đã tham gia phản ứng.

Câu 5( 3,5đ)
Đót cháy hoàn toàn 1 hiđrocacbon A rồi hấp thụ hết sản phẩm phản ứng cháy vào bình đựng nước vôi trong thấy khối lượng bình tăng 52,48 gam. Lọc sản phẩm thu được 40 gam kết tủa và dd B. Đun sôi B lại thu được 20 gam kết tủa nữa.

1. Xác định CTPT và viết CTCT có thể có của A.

2. Xác định CTCT chính xác của A biết A phản ứng thế với clo theo tỉ lệ mol 1:1( 1 nguyên tử clo thế 1 nguyên tử H trong A) thu được 4 dẫn xuất monoclo khác nhau về vị trí của nguyên tử clo.


